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UBND HUYỆN LẠNG GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ  

Số:        /TTYT-KD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

V/v báo giá trang thiết bị y tế phát triển 

danh mục kỹ thuật Khoa Đông y phục hồi 

chức năng năm 2025. 

Lạng Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2025 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc thi 

hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1999 /QĐ-UBND ngày 20 /12/2024 của UBND huyện Lạng 

Giang về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2025; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học đơn vị ngày 02/06/2025 thống nhất các nội 

dung về kế hoạch, nhu cầu sử dụng, danh mục, số lượng, tính năng, yêu cầu kỹ thuật và 

đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 của đơn vị;  

Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán gói thầu: “Mua sắm 

trang thiết bị y tế phát triển danh mục kỹ thuật khoa Đông y phục hời chức năng tại Trung 

tâm Y tế huyện Lạng Giang” với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông/ Bà: Hà Văn Vỹ 

- Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược- VTTBYT 

- Số điện thoại: 0919 141 668  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua 

email). 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Khoa Dược – VTTBYT, Trung 

tâm Y tế huyện Lạng Giang (địa chỉ: Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) 

- Nhận qua email: Havybvlg@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05 tháng 06 đến trước 10h ngày 16 tháng 

06 năm 2025; 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
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5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 100 ngày kể từ ngày báo giá; 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1.Danh mục thiết bị y tế gồm:(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu tại Trung 

tâm Y tế huyện Lạng Giang – Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang – Thị Trấn Vôi, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là 01 lần 

khi hoàn thành việc lắp đặt vận hành.  

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất trình 

đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo 

hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo hợp đồng 

thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp đồng mới 

tương ứng với khối lượng công việc thực tế. 

5. Các thông tin khác: 

- Tài liệu có liên quan về hàng hóa báo giá (nếu có) gồm:  

+ Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế báo giá 

theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính 

Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

+ Thông tin kê khai giá hoặc niêm yết giá và đường Link tra cứu (nếu có); 

+ Hợp đồng cung cấp hàng hóa chào giá trong thời gian không quá 90 ngày tính 

đến thời điểm báo giá (nếu có); 

- Tài liệu khác. 

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm báo giá./. 

 

Nơi nhận:  

- Cổng TT đơn vị; 

  - Lưu: VT, KD; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Mạnh 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
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Phụ lục 1 

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số:         / TTYT- KD ngày 05 tháng 06 năm 2025) 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 

Thiết Bị Siêu 

Âm Điều Trị 

 

I. Cấu Hình: 

- Máy chính 

- Gel siêu âm 

- Bộ dây nguồn 

- Bộ dầu phát 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh, Tiếng Việt) 

II. Thông Số Kỹ Thuật: 

Công suất- nguồn điện 

- Đầu vào: 100 - 240V ~ 50/60 Hz 

 

Thông số kỹ thuật siêu âm 

- Tần số: 1 MHz, ± 10% 

   3 MHz, ± 10% 

- Diện tích bức xạ: ≥ 8 cm2;  

- Chế độ: Liên tục / Xung 

- Tần số lặp lại xung: 100 Hz; 16 Hz; 48 Hz 

- Đầu dò: ≥ 8 cm2 

- Thời gian điều trị: 1 đến ≥ 30 phút 

- Công suất ra: 0,1 a 3,0 W / cm²; 3,3 MHz 

- Biên độ tối đa: ≥ 24 W  

- Cảnh báo bằng âm thanh 

- Giao thức được lập trình sẵn: có 

01 Chiếc 

2 
Máy Điều Trị 

Kết Hợp Điện 

Xung Giác Hút 

I. Cấu Hình: 

- Cáp hút: 8 chiếc 

- Cốc điện cực: 8 chiếc 

- Đệm điện cực: 8 chiếc 

- Miếng bọt biển: 8 chiếc 

- Cáp nguồn: 01 chiếc (AC 220v) 

- Tài liệu HDSD: 1 bộ 

 

II. Thông Số Kỹ Thuật: 

- Nguồn cung cấp: AC 220V, 50/60Hz 

- Nguồn tiêu thụ: 120VA 

- Dòng đầu ra: Max. 33mA 

- Điện áp đầu ra: Max. 136Vp-p 

- Áp lực hút: Max. 250mmHg 

- Hẹn giờ: 0~30min 

01 Chiếc 
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- Kích thước: 445x360x250(H)mm 

- Trọng lượng: 11kg 

3 

Thiết bị điện trị 

liệu (Máy điện 

phân thuốc) 

 

I. Cấu hình 

- 01Thiết bị chính: 1 chiếc. 

- 01 Bộ phụ kiện đi kèm điện cực chì 

- 01 Bộ phụ kiện kèm điện cực  

- 01 Cầu chì 

- 01 Dây cáp điện 

- 01 Bộ hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh, Tiếng Việt) 

II. Thông số kỹ thuật 

- Dòng điện tối đa trong mạch của bệnh nhân (mA): ≥ 50 

- Dải kiểm soát dòng điện (mA) : 0…5; 6…50… 

- Tỷ lệ sóng dòng điện trong mạch của bệnh nhân: 0,5 (%) 

- Công suất tiêu thụ: 11 (VA) 

- Thiết kế bộ máy: Di động, để bàn 

- Điều chỉnh phạm vi dòng điện bằng cách sử dụng các 

thay đổi giá trị một cách riêng biệt: 

     Từ 0 đến ≥ 5 mA – bước 0,1 mA, 

     Từ 6 đến ≥ 50 mA – bước 1 mA. 

- Cài đặt thời gian điều trị: từ 1 đến ≥ 90 phút 

01 Chiếc 

4 Máy Điện Châm 

I. Cấu Hình: 

- Máy chính: 01 chiếc 

- Đầu dò huyệt: 01 chiếc 

- Dây điện châm có đầu kẹp: 05 dây 

- Điện cực cao su: 06 chiếc 

- Dây băng cao su: 01 cuộn 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh-Việt: 01 bộ. 

 

II. Thông Số Kỹ Thuật: 

Các dạng sóng xung: 

- Sóng xung dương hình vuông, bước sóng từ 0.5 đến 

0.8ms với điện thế đầu ra 

đạt đỉnh là > 80V ở mức điện trở 1K 

- Sóng xung âm hình tam giác, điện thế đầu ra đạt đỉnh là > 

80V ở mức điện trở 1K 

 Thông số của các loại sóng xung: 

- Sóng liên tục: sóng cơ bản, tần số từ 2 đến 1000 c/s (Hz). 

10 Chiếc 
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- Sóng nén: sóng dày đặc và phân tán được hiển thị luân 

phiên, tần số 10 đến 40Hz 

- Sóng không liên tục: sóng dày đặc lặp lại đều đặt theo tần 

số của 10 đến 40 chu 

kỳ mỗi phút. 

- Sóng dao động lên xuống: tần số xung là 100Hz, biên độ 

của nó tăng đến cực đại 

và giảm ngay xuống cực tiểu. Quá trình lặp lại ở tần số của 

10 đến 40 chu kỳ mỗi 

phút. 

- Sóng tắt mở: tần số xung khoảng 100Hz, biên độ của nó 

tăng và giảm lần lượt ở 

tần số của 10 đến 40 chu kỳ mỗi phút. 

…….. 

5 Đèn Hồng 

Ngoại Chân Cao 

- Dễ dàng di chuyển  

- Phần thân trên dễ dàng di chuyển góc và hướng điều trị 

(dạng gù)  

- Núm vặn điều chỉnh mức nhiệt  

- Công suất bóng đèn: 275W  

- Phần thân trên dễ dàng di chuyển góc và hướng điều trị 

(dạng gù) 

10 Chiếc 

6 
Máy sung điện 

trung tần 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 

I. Cấu Hình: 

- Máy chính: 01 chiếc  

- Dây nguồn: 01 dây  

- Tấm điện cực: 02 đôi  

- Túi nhung: 01 đôi  

- Dây đai: 01 bộ  

- Cầu chì: 02 chiếc  

- Sách hướng dẫn: 01 quyển  

 

II. Thông Số Kỹ Thuật: 

- Công suất: ≥ 60VA. 

- Điện áp: 220V±22V，50Hz±1Hz。 

- Kích thước: Dài- 280mm, rộng- 205mm, cao- 80mm。 

- Màn hình hiển thị: LED 

- Đầu ra: Tần số trung tần một kênh cộng với đầu ra điện 

nhiệt 

- Tần số sóng trung tần là 2kHz ~ 10kHz và dung sai tần số 

đơn là ±10%; 

- Tần số điều biến là 0 ~ 150Hz và dung sai tần số đơn là ± 

10% hoặc ± 1Hz, tùy theo giá trị nào lớn hơn 

 

02 Chiếc 

7 
Khung quay 

khớp vai 

Thông số kỹ thuật chính: 

- Khung sắt sơn tỉnh điện gắng vào tường 

- Thanh trượt tăng giảm chiều cao inox 

- Vòng quay inox  

01 Cái 
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- Vòng quay đường kính khoảng từ 92- 94cm 

 

8 
Ghế tập cơ tư 

đầu đùi 

Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 

Cấu hình: 

- Khung chính: 1 bộ 

- Tựa lưng: 1 cái 

- Nệm yên: 1 cái 

- Bộ nâng đỡ tạ inox (cây đá tạ) và cục gù: 1 bộ 

- Giá tập tay: 1 bộ 

- Bộ tạ. 

- Trụ để tạ. 

Thông số kỹ thuật chính: 

- Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện bền màu, hạn chế trầy xướt, 

chỗ ngồi và tựa lưng mousse bọc simily 

- Đĩa xoay với núm vặn điều chỉnh phạm vi tầm vận động. 

- Cục gù thay đổi vị trí để phù hợp với độ dài chi dưới. 

- Tập mạnh nhóm cơ vùng đùi trước và vùng đùi sau. Ngoài ra 

khi quay 2 thanh đá chân hướng lên trên, người bệnh cũng có thể 

tập mạnh nhóm cơ ở tay Tuỳ theo sức cơ, người bệnh có thể tăng 

dần trọng lượng tạ cho phù hợp.  

- Có thêm giá đỡ tập tay: Có thể tập mạnh nhóm cơ tay độc lập, 

hoặc tập đồng thời kết hợp tay chân. 

01 Cái 
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Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/ 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục thiết 

bị y tế (2) 

Ký, mã, nhãn hiệu, 

model, hãng sản 

xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 
Xuất xứ(6) Số lượng/ khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí cho các 

dịch vụ liên 

quan(9) 

(VNĐ) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

 Thiết bị A          

 Thiết bị B          

n …          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... 

tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                   …., ngày.... tháng....năm.... 

                                                              Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

                                                                     (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu 

liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuát, nhà cung cấp không phải ký 

tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế 

ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế 

hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị 

y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để 

phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y 

tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường 

hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 

(VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy 

quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải 

ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên 

danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư 

số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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